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	DANH SÁCH ĐOẠT GIẢI HỘI THI NÉT VẼ XANH QUẬN 4 - NĂM 2018

      * GIẢI THƯỞNG TRANH GIẤYA3, 
       1.KHỐI MẦM NON
	STT
	TÊN THÍ SINH
	ĐƠN VỊ
	TÊN TÁC PHẨM
	XẾP HẠNG

	1
	Liên Kim Ngân
	 Mầm non Sao Mai 13 -  lá 1
Sn: 30/04/2012
	Thám hiểm Địa Đạo Củ Chi
	Nhất

	2
	Lê Ngọc Thanh Vân
	Mầm non 2-  Lá 1
	Bé làm lính cứu hỏa
	Nhì

	3
	Nguyễn Minh Khuê
	Mầm non 15-  Lá 1
	Gia Đình của bé
	Ba

	4
	Phạm Huỳnh Anh Thư
	[bookmark: _GoBack]Trương Mầm Non Cảng – Lá 2
	Bảo vệ môi trường
	KK

	5
	Lê Ngọc Minh Thư
	 Mầm non 9- Lá
	Cháu yêu chú Bộ đội
	KK

	6
	Nguyễn Ngọc Khánh Chi
	 Mầm Non 12 
	Sạch rác dòng kênh
	         KK

	7
	Nguyễn Bảo Ngọc
	  Mầm non Khánh Hội  -  Lá
Sn; 06/05/2018
	Vớt cá
	KK

	8
	Võ Ngọc Minh Thư
	 Mầm non Sao Mai 12 – Lá 3
Sn; 11/10/2012
	Thiếu nhi vui Tết Việt Nam
	KK

	09
	Nguyễn Võ Khánh An
	MN 6- Lá, SN:22/06/2013
	Đua Thuyền
	KK

	10
	Mani Tuấn Minh
	Trương Mầm Non 14 - Chồi 1
Sn;01/04/2012
	Khu phố nhà em
	KK

	11
	Trần Ngọc Thanh Trúc
	Mầm Non 15  - Chồi 1
	Bé trồng cây
	KK

	12
	Nguyễn Tú Quỳnh
	MN Nguyễn Tất Thành – lá 2
NS: 05/05/2012
	Mùa hè của em
	KK

	13 
	Phạm Hoàng Anh Thy
	Trương Mầm Non Cảng – Lá 
	Bé vui đến trường
	KK



	 2. KHỐI TIỂU HỌC:
	STT
	TÊN THÍ SINH
	ĐƠN VỊ
	TÊN TÁC PHẨM
	XẾP HẠNG

	01
	Nguyễn Minh Đức
	Tiểu học Anh Việt Mỹ – Lớp 2
SN: 19/12/2010
	Lớp em đi tham quan Sở thú
	Nhất
2839402100

	02
	Sất Phan Nhật Uyên
	Tiểu học Nguyễn Trường Tộ – Lớp 3/3
	Tết chia sẽ
	Nhì


	03
	Nguyễn Ngọc Đoan Trang
	TH Đoàn Thị Điểm – Lớp 5/3
	Trung thu ở quê em
	Ba


	04
	Đăng Quốc Thiên
	TH Nguyễn Trần Côn – Lớp 1/1
	Em ước được làm chú hề
	KK

	05
	Nguyễn Ngọc Bảo Vy
	TH Nguyễn Thái Bình – Lớp 3/1
	
	KK

	06
	Lưu Thị Minh Dung
	TH Nguyễn Văn Trỗi – Lớp 4/1
	
	KK

	07
	Giang Ngọc Huyền Trân
	TH Tăng Bạt Hổ B – Lơp 4/2, 
	Hội Thuyền
	KK
01285632900

	08
	Đoàn Minh Thy
	TH Bạch Đằng – Lớp 4/4
	 Bảo vệ môi trườngmôi trường
	KK

	09
	Phan Trần Phương Thảo
	TH Vĩnh Hội – Lớp ¾
	
	KK

	10
	Trần Thái Hạo
	TH Lý Nhơn – Lớp 4/2
	Công viên vui chơi
	KK



        3. KHỐI  TRUNG HỌC CƠ  SỞ :       
	STT
	TÊN THÍ SINH
	ĐƠN VỊ
	TÊN TÁC PHẨM
	XẾP HẠNG

	01
	Phạm Hoàng Ngân
	THCS Nguyễn Huệ - Lớp 8A2
	Vui Chơi Tết cùng bạn bè
	Nhất

	02
	Nguyễn Tuyết Nhi
	THCS Tăng Bạt Hổ A – Lớp: 8A2
	Rước đèn trung thu
	Nhì
0938234673

	03
	Nam Phương
	THCS Vân Đồn – Lớp: 8A2
	Nấu bánh chưng đêm 30
	Ba

	04
	Đỗ Nguyễn Uyên Thanh
	THCS Khánh Hội A- Lớp: 7A2
	Làng nón Việt Nam
	KK

	05
	Phan Thị Ánh Linh
	THCS Tăng Bạt Hổ A – Lớp: 7A1
	An toàn giao thông
	KK
0938234673

	06
	Đặng Văn Tiến Đạt
	THCS Tăng Bạt Hổ A – Lớp: 9A8
	Củ hành quê em
	KK
0938234673

	07
	Nguyễn Ngọc Minh Anh
	THCS Chi Lăng – Lớp 8/6
	Bến Thành trong em
	KK
0908580945

	08
	Võ Thụy Miên
	THCS Nguyễn Huệ - Lớp 6A2
	Các chú Hải quân và các anh chị đi bắt cá cùng nhau
	KK


         
       * GIẢI THƯỞNG TRANH VẢI BỐ
            1. Khối Mầm Non:
                  
	STT
	TÊN THÍ SINH
	ĐƠN VỊ
	TÊN TÁC PHẨM
	XẾP HẠNG

	01
	1. Vũ Ngọc Yến Nhi
2. Đỗ Việt Hồng Ân
3. Phan Nguyễn Tường Vy
	MN Sao Mai 13
	Bé chơi trong công viên nước
	Nhất

	02
	1. Phạm Xuân Tâm (10/5/2012)
2. Hoàng Bảo Anh (07/8/2012)
3. Phạm Ngọc Vân Thanh (21/10/2012)
	MN Khánh Hội
	Múa lân
	Nhì

	03
	1.Khải Hoàng
2.Bảo Anh 
3.Bảo Quyên
	MN Cảng
	Bên Bến Nhà Rồng
	Ba

	04
	1.Vũ Đoàn Uyên Đan(26/9/2012)
2.Đỗ Hoàng Minh Nhật(5/7/2012)
3.Dương Cát Loan Châu(10/6/2012)
	MN Nguyễn tất Thành
	Bắt cá
	Ba

	05
	1.Nguyễn Cát Tường
2.Nguyễn Thùy bảo Trân
3.Võ thị Minh Khuê
	MN Sao Mai 13
	Đua thuyền trên Hồ Gươm
	KK

	06
	1.Hoàng Bảo Ngọc (09/6/2012)
2.Phạm Khánh Linh (10/4/2012)
3.Phạm Nguyễn Hải Châu (22/7/2012)
	MN Khánh Hội
	Vòng xoay giao thông
	KK

	07
	1.Phan Cường Thịnh
2.Nguyễn Bảo Ngọc
3.Huỳnh Hoàng Nhã Kỳ
	Mầm Non 2
	Chơi công viên
	KK

	08
	1.Lê Ngọc Xuân Yến
2.Võ Thụy Kim Tuyền
3.Lê Bảo Ngọc
	MN Sao Mai 13
	Vui chơi cùng chú bộ đội
	KK



            2. Khối Tiểu học:
                  
	STT
	TÊN THÍ SINH
	ĐƠN VỊ
	TÊN TÁC PHẨM
	XẾP HẠNG

	01
	1.Huỳnh Hoàng Long
2.Phan Minh Thư
3.Vũ Nhật Đăng
	TH Anh Việt Mỹ
	Em và bạn vui chơi với ngựa vằn
	Nhất

	02
	1.Nguyễn Huỳnh An Nguyên
2.Lê Bảo Chi
3.Trần Vũ Minh Thơ
	TH Đặng Trần Côn
	Nối nhịp cầu ước mơ
	Nhì

	03
	1.Nguyễn Duy Khoa
2.Quánh Phương Nghi
3.Nguyễn Trần Minh Anh
	TH Anh Việt Mỹ
	Tình bạn
	Ba

	04
	1.Lê Hoàng Yến
2.Nguyễn Khánh Hà
3.Nguyễn Khánh Vy
	TH Đặng Trần Côn
	Chúng em thích học phổ cập bơi
	KK



            3. Khối Trung học Cơ sở:
                  
	STT
	TÊN THÍ SINH
	ĐƠN VỊ
	TÊN TÁC PHẨM
	XẾP HẠNG

	01
	1.Hà Linh Vy
2.Nguyễn Văn Sang
3.Võ Thị Miên
	THCS Nguyễn Huệ
	
	Nhất

	02
	1.Nguyễn Minh Thy
2.Huỳnh Dương Xuân Nhi
3.Nguyễn Bảo Vân Nhi
	THCS Chi Lăng
	Xóm chợ
	Nhì

	03
	1.Nguyễn Mai Kim Phụng
2.Nguyễn Thanh Bảo Trân
3.Mai Xuân Nghi
	THCS Chi Lăng
	
	Ba

	04
	1.Phạm Hoàng Ngân
2.Đào Thanh Phong
3.Hà Linh Vy
	THCS Nguyễn Huệ
	
	KK



	 	
		 
	Người lập danh sách





Nguyễn Thị Kim Phượng

	                   Quận 4, Ngày 29   tháng 01   năm 2018
KT. GIÁM ĐỐC
Phó Giám Đốc



Hồ Thị Nguyệt                                                                                  




                                                                                                


	
	





